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Bắc Từ Liêm, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TÓM TẮT
Sáng kiến kinh nghiệm đề xuất xét, công nhận 
phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp Quận

I. Sơ yếu lí lịch
- Họ và tên:  CAO THỊ THƯƠNG                            Giới tính: Nữ 
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1978 
- Nơi thường trú:  Phường Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Địa chỉ cơ quan: 188 Xuân Đỉnh - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Chức vụ hiện nay:  Giáo viên
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Toán – Tin
- Số điện thoại liên hệ:  0986059453
II. Sáng kiến kinh nghiệm
1. Tên, lĩnh vực thực hiện sáng kiến kinh nghiệm đề nghị xem xét: 
+ Tên sáng kiến:  “Một số biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS”.
2. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến:  Môn Toán
3. Các thành viên tham gia nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm: không có
4. Thời gian thực hiện:  Từ 15/9/2023 đến 10/4/2024
5. Mô tả sáng kiến: 
5.1. Mục đích: 
Mục đích của đề tài là đưa ra một số phương pháp nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học.
[bookmark: _Toc96261389][bookmark: _Toc96264968][bookmark: _Toc96862212][bookmark: _Toc97412451]5.2. Nội dung
[bookmark: _Toc96261390][bookmark: _Toc96264969][bookmark: _Toc96862213][bookmark: _Toc97412452][bookmark: _Toc99495373]5.2.1. Cơ sở lí luận
[bookmark: page12][bookmark: _Toc128640885][bookmark: _Toc96261393][bookmark: _Toc96264972][bookmark: _Toc96862216][bookmark: _Toc97412455][bookmark: _Toc99495376]* Một số khái niệm đề cập trong sáng kiến
- Mô hình toán học (MHHTH) là mô hình để mô tả, giải thích bằng toán học cho các hiện tượng thế giới xung quanh, được biểu đạt bằng ngôn ngữ toán học. Trong đó, ngôn ngữ toán học có thể là các kí hiệu toán học, thuật ngữ toán học, hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ toán học hoặc thậm chí là các mô hình ảo trên máy vi tính...
- Có thể liệt kê một số mô hình toán học trong chương trình THCS như sau :
+ Mô hình số học là mô hình được biểu diễn bởi các bộ số có thứ tự, bảng 
phép toán và tương tự như bộ số tự nhiên, bộ số nguyên, bộ số hữu tỉ…
[bookmark: _GoBack]+ Mô hình đại số là mô hình được biểu diễn bởi một số loại phương trình hoặc bất phương trình, hệ phương trình hoặc hệ bất phương trình với ẩn, tập hợp, hàm số và tương tự như phương trình bậc nhất một ẩn: , phương trình bậc hai một ẩn:
 …
+ Đồ thị là mô hình biểu diễn bởi đồ thị của một hàm số nào đó như đồ 
thị hàm số là một đường thẳng, đồ thị hàm số là một
parabol đi qua gốc tọa độ…
+ Mô hình hình học được biểu diễn bởi các hình học như hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn…
+ Mô hình hỗn hợp bao gồm các loại mô hình trên
- Mô hình hóa toán học là một quá trình tạo ra các mô hình để giải quyết vấn đề thực tiễn, được xây dựng bằng cách phiên dịch các vấn đề từ thực tiễn thông qua phương tiện ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ biểu tượng, kí hiệu để giải quyết vấn đề trong môi trường toán học.
[bookmark: _Toc128640886]* Các văn bản chỉ đạo liên quan tới nội dung sáng kiến
	+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo ( Nghị quyết số 29-NQ/TW).
	+ Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).
	+ Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).
5.2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Mô hình hóa toán học cho phép học sinh kết nối toán học nhà trường với thế giới thực, chỉ ra khả năng áp dụng các ý tưởng toán, đồng thời cung cấp một bức tranh rộng hơn, phong phú hơn về toán học, giúp việc học toán trở nên ý nghĩa hơn. Việc dạy học toán gắn với việc giải quyết các vấn đề, tình huống thực tiễn sẽ giúp HS hiểu được ý nghĩa tri thức toán học mà HS được học, lợi ích của các tri thức đó trong cuộc sống; biết cách sử dụng, lựa chọn các phương pháp, công cụ toán học cụ thể để giải quyết vấn đề, phát triển tính tò mò, sáng tạo, suy luận và giao tiếp của HS; tạo hứng thú học tập, giúp rèn luyện năng lực tư duy cho HS, giúp HS chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp sau này… Chương trình phổ thông hiện hành của Việt Nam, vấn đề dạy học phát triển năng lực MHH vẫn chưa được nhấn mạnh. Trong SGK hiện hành, việc ứng dụng kiến thức toán học vào một số vấn đề thực tế thực sự rất ít, thường được đặt trong phần bài đọc thêm hoặc phần đầu chương, đầu bài với vai trò dẫn dắt đến với kiến thức mới. Và với chương trình GDPT mới, cùng việc biên soạn chương trình SGK mới sẽ thực sự quan tâm nhiều hơn đến các bài toán thực tiễn, đòi hỏi mỗi GV cũng cần có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc phát triển năng lực chung và năng lực MHH nói riêng trong dạy học môn toán ở trường phổ thông.
	Qua thực tế dạy học tại trường mình, tôi nhận thấy để phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh còn có những khó khăn từ cả hai phía GV và HS:
	+ Đa số HS quen giải toán theo các dạng đã được học sẵn trên lớp, không mấy hứng thú với các bài toán thực tiễn, các ứng dụng của toán học trong giải quyết vấn đề thực tiễn.	+ Kiến thức xã hội của các em còn ít và chưa có kỹ năng quan sát tình huống để chuyển đổi từ tình huống thực tiễn sang ngôn ngữ toán học và xây dựng mô hình hóa thích hợp cho bài toán.
	+ Trong quá trình dạy học GV chưa thực sự linh hoạt trong việc phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh
	+ GV chưa dành nhiều thời gian, chưa thực sự chú trọng lựa chọn tình huống, thiết kế các tình huống học tập có nội dung thực tiễn trong dạy học toán nhằm giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh.
[bookmark: _Toc96862217][bookmark: _Toc97412456][bookmark: _Toc99495377]5.2.3. Các giải pháp
* Giải pháp 1: Tạo hứng thú cho người học thông qua việc chỉ ra tác dụng của các kiến thức toán học khi giải quyết các tình huống thực tiễn xung quanh
	* Mục đích:
	Tạo hứng thú cho các em học sinh trước những vấn đề thực tiễn cần giải quyết, làm nên tính tích cực nhận thức, giúp HS có nhu cầu tìm hiểu và chiếm lĩnh tri thức, vận dụng tri thức vào cuộc sống, khơi dậy mạch nguồn của sự sáng tạo cho HS.
	* Cách thực hiện:
	Tạo hứng thú học tập bằng cách làm cho HS nhận thức được mục tiêu, lợi ích của bài học: Hứng thú là một thuộc tính tâm lí mang tính đặc thù cá nhân. Hứng thú có tính lựa chọn. Đối tượng của hứng thú chỉ là những cái cần thiết, có giá trị, có sức hấp dẫn với cá nhân. Vậy vấn đề gì thu hút sự quan tâm, chú ý tìm hiểu của các em? Trả lời được câu hỏi này nghĩa là người GV đã sống cùng với đời sống tinh thần của các em, biến đổi những nhiệm vụ học tập khô khan phù hợp với những mong muốn, nhu cầu, sở thích, nguyện vọng (tất nhiên là phải tích cực, chính đáng) của HS.
* Giải pháp 2: Rèn kĩ năng xây dựng mô hình toán học thích hợp cho bài toán
	* Mục đích: 
 	Giúp học sinh biết cách chuyển ngôn ngữ thực tiễn cuộc sống sang ngôn ngữ toán học và từ đó xây dựng mô hình toán học thích hợp cho bài toán.
	* Cách thực hiện:
	- Vốn kiến thức xã hội của HS THCS còn ít, nên các em thường không hiểu hết được các cụm từ trong bài toán đồng thời chưa biết cách chuyển sang ngôn ngữ toán học sao cho đúng và phù hợp. Chính vì thế, nhiệm vụ của GV là phải giải thích nghĩa của các từ ngữ có trong tình huống của bài tập, sau đó chuyển sang ngôn ngữ toán học để HS được biết. Đồng thời, GV cần chỉ ra những từ, cụm từ…thường gặp, cần chuyển đổi sang ngôn ngữ toán học và chuyển đổi nó như thế nào để HS được biết.
	- GV giúp HS phân tích bài toán qua việc đặt ra các câu hỏi để HS xác định được các khái niệm toán học liên quan, các biến số, biểu diễn vấn đề bằng ngôn ngữ toán học và lập mô hình toán học như bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, hàm số hay phương trình hay công thức toán học.
* Giải pháp 3: Kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực trong quy trình dạy học mô hình hóa
* Mục đích
Chúng ta có thể thấy rằng phương pháp dạy học bằng MHH là một phương pháp dạy học tích cực. Theo phương pháp này, GV phải thiết kế, tổ chức các hoạt động cho HS, để qua đó HS tự tìm tòi được kiến thức, tự tìm hiểu được ứng dụng của Toán học trong đời sống. Điều đó sẽ phát huy cao độ tính sáng tạo của HS, tăng hứng thú của HS trong học tập nói chung và học môn Toán nói riêng.

* Cách thực hiện
Cũng như các phương pháp dạy học khác, dạy học bằng MHH cần một số điều kiện mới có thể áp dụng hữu hiệu. Vì vậy, người GV muốn áp dụng phương pháp đó vào giờ học đạt hiệu quả thì cần linh hoạt và kết hợp với nhiều phương pháp dạy học tích cực khác như dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo nhóm, dạy học khám phá, dạy học dự án,…
* Giải pháp 4: Tăng cường thiết kế tình huống học tập có nội dung thực tiễn trong dạy học toán
* Mục đích:
Sau khi các em đã quen dần và thành thạo với các ví dụ, các bài toán có nội dung thực tiễn trong SGK thì GV cần thiết kế thêm các tình huống thực tế khác có nội dung tương tự hoặc phát triển hơn nhằm tránh sự nhàm chán, rập khuôn của học sinh, đồng thời làm cho học sinh hứng thú tìm ra lời giải cho các tình huống mới, phát huy tính sáng tạo cho người học.
* Cách thực hiện
- Bên cạnh những bài tập SGK, GV cần biết tận dụng triệt để nguồn gốc thực tiễn của các tri thức toán học, bổ sung thêm những tình huống, bài tập có nội dung thực tế vào chương trình giảng dạy. Hoạt động này phải được tiến hành thường xuyên và trong một thời gian dài.
	- Để xây dựng được tình huống học tập có nội dung thực tiễn nhằm phát triển  năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS, ta thực hiện theo các bước sau:
	Bước 1: Xác định mục tiêu
Khi thiết kế tình huống học tập trước hết GV cần xác định rõ tình huống đưa ra. Cần đánh giá những gì? Đó chính là những biểu hiện, hành vi, thái độ của HS nhằm bộc lộ năng lực mô hình hóa Toán học.
	Bước 2: Xác định nội dung kiến thức dạy học gắn với tình huống sẽ sử dụng
Sau khi đã xác định được mục tiêu đánh giá, từ đó GV xây dựng tình huống học tập phù hợp tạo điều kiện cho học sinh phat huy các năng lực thành tố đó.
	Bước 3: Xây các bộ phận cấu thành tình huống học tập
	Để tạo ra một tình huống nhằm phát triển năng lực mô hình hóa trong dạy học hình học THCS, GV cần trải nghiệm, quan sát các đối tượng hiện tượng, quan hệ trong nội bộ môn Toán hay trong thực tiễn có liên hệ với tri thức cần dạy thông qua nhận biết trực quan. Khảo sát các đối tượng hiện tượng, quan hệ nhờ các hoạt động phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, tương tự hóa, mô hình hóa để xác lập mối liên hệ với tri thức cần dạy, cần sử dụng. Các nội dung đưa ra phải phù hợp với bối cảnh, lứa tuổi mới có thể kích thích hoạt động nghiên cứu tình huống của HS.
Bước 4: Xây dựng nội dung hoàn chỉnh của tình huống
Để đánh giá được hiệu quả của tình huống học tập, sau khi xây dựng tình huống, GV thử nghiệm và xem xét đối chiếu với thực tiễn. Ngoài ra có thể tham khảo ý kiến đồng nghiệp hay những người có chuyên môn để hoàn thiện tình huống về nội dung và cách trình bày, chỉnh sửa các lỗi hoặc các chi tiết chưa hợp lý.

5.2.4. Kết quả đạt được
	Sau một thời gian học áp dụng các biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS, kết quả thống kê về kĩ năng giải toán đã có sự thay đổi rõ rệt:
Bảng 1. Bảng so sánh kết quả học tập của học sinh trước và sau khi áp dụng đề tài
	Điểm kiểm tra
Số HS
	0 - < 5
	5 - < 6,5
	6,5 - 8
	9 -10

	
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau

	80
	15
	6
	34
	23
	25
	36
	6
	15


	 Sau khi ứng dụng các biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS, tôi đã dùng các phiếu hỏi học sinh:
  Phiếu thăm dò mức độ yêu thích học môn Toán trước và sau khi thực hiện đề tài 
	Tổng số học sinh
	Rất thích học Toán
	Thích học  Toán
	Bình thường
	Ngại học Toán

	
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau

	80
	10
	25
	17
	47
	19
	8
	34
	0


* Kết luận:
	Đề tài đã làm rõ khái niệm, đặc điểm cơ bản của năng lực mô hình hóa toán học ở học sinh THCS như các bước, các giai đoạn mô hình hóa và xây dựng được một số biện pháp giúp phát triển năng lực MHHTH cho học sinh THCS.
Qua thời gian áp dụng đề tài trong dạy học tại trường THCS Xuân Đỉnh, tôi nhận thấy ban đầu HS còn khó khăn ở việc xây dựng mô hình toán học phù hợp với bài toán thực tiễn cho trước. Tuy nhiên nhờ sự hướng dẫn của GV, qua phân tích và hệ thống câu hỏi của GV và trao đổi, thảo luận trong nhóm,  HS đã thành thạo hơn trong các bước của quy trình mô hình hóa. HS đã làm quen với nhiều bài toán có nội dung thực tế, HS hào hứng muốn tìm hiểu các ứng dụng của toán học trong các môn học khác và đời sống.
HS được xuất phát từ những vấn đề thực tiễn, thông qua hoạt động MHH để nhận ra kiến thức toán học và từ đó lại áp dụng kiến thức để giải quyết các bài toán thực tế hay một vấn đề thực tiễn. Điều đó làm cho HS tự tin, hứng thú và say mê hơn với bộ môn Toán.
Ngoài ra HS được hình thành một phương pháp học tập mới, bước đầu luyện tập cho HS khả năng MHH, tự tìm kiếm kiến thức mới và liên hệ kiến thức với thực tiễn. HS được phát triển nhiều năng lực cốt lõi của năng lực toán học như năng lực MHH, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm và năng lực tự học. Kết quả thể hiện rõ thông qua điểm số các bài kiểm tra có nội dung bài toán thực tế đã cao hơn trước, hạn chế được những sai sót mắc phải trong quá trình giải các bài toán dạng này. Ngoài ra qua các tình huống được giáo viên thiết kế, học sinh còn có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo khi giải tình huống đưa ra.
Qua nội dung nghiên cứu của đề tài cho thấy, việc phát triển năng lực mô hình hóa toán học ở học sinh trong nhà trường phổ thông có vị trí rất quan trọng và là một mục tiêu của nền giáo dục phổ thông, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực như hiện nay.
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